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GIỚI   THIỆ U 
Mục tiêu

– Cung cấp kiến thức nền tảng về lập trình mạng (Client/Server).
– Cung cấp kỹ năng lập trình mạng trên các môi trường phát triển phần

mềm trực quan như VC++, JBuilder.
– Nắm vững các giao thức cấp ứng dụng của các ứng dụng phổ biến như

DNS, E-mail, FTP, HTTP,... để có khả năng lập trình các ứng dụng
mạng.

Tài liệu tham khảo
[1] Computer Networks, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, Edition 3.
[2] Unix network programming.
[3] Winsock Programming

Thông tin liên lạc
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E-mail 
Telephone
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GIỚI   THIỆ U 
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Chương trình học chi tiết
– Chương 0: Khái quát về mạng máy tính, TCP/IP
– Chương 1: Lập trình mạng dùng socket
– Chương 2: Lập trình MiniChat dùng VC++ bằng cơ chế xử lý sự kiện
– Chương 3: Lập trình MiniChat dùng JBuilder bằng cơ chế xử lý sự kiện
– Chương 4: DHMTL và lập trình Web chạy ở client
– Chương 5: Lập trình Web chạy ở server

Chuyên đề:
� Lập trìnhmạng với các giao thức khác.
� XML-RPC
� SOAP – WebService

Trường ĐHBK -TPHCM
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KHÁI QUÁT VỀ MẠNG MÁY TÍNH,
TCP/IP

CHƯƠNG 0
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GIỚI THIỆU
• Mạng máy tính đề cập đến việc kết nối những máy

tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường
truyền thông.
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Trường Cao Đẳng KT – CN  Vạn Xuân
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VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH

•  Chia xẻ thông tin.
•  Chia xẻ phần cứng và phần mềm.
•  Hỗ trợ và quản lý tập trung.



CÁC CẤU HÌNH MẠNG MÁY TÍNH



CÁC CẤU HÌNH MẠNG MÁY TÍNH



MẠNG KHÁCH CHỦ (Server –based)



CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

• Thiết bị phần cứng và môi trường truyền
– Các môi trường truyền tín hiệu
– Các thiết bị phần cứng
– Kết nối cácmôi trường truyền lại với nhau (Hub, Switch).
– Điều khiển quá trình truyền dữ liệu (Switch, Router, 
Gateway).
– Chạy các phần mềm (máy tính cá nhân, máy chủ).

• Phần mềm mạng
– Truyền nhận dữ liệu tin cậy giữa hai tiến trình, hai máy tính
– Nền tảng như PPP, Frame Relay, TCP/IP, IPX/SPX, 
NetBEUI.
– Các phần mềmmạng (Web Browser/ Web Server, E-mail
Client/Server,..).



MẠNG CỤC BỘ VÀ ỨNG DỤNG MẠNG

Local-Area Network



MẠNG DIỆN RỘNG VÀ ỨNG DỤNG MẠNG

Wide-Area Network



PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL

• Giao thức (Protocol)
– Qui tắc các thành phần liên lạc nhau.

• Cần quan tâm
– Định dạng hay thứ tự của message trao đổi.
– Hành động khi nhận message



PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL

• Lớp (Layer)



PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL

• Mô hình tham khảo OSI



PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL

• Cơ chế trao đổi thông tin



PROTOCOL, LAYER, OSI MODEL

• Định dạng thông tin



BỘ GIAO THỨC TCP/IP

• Khái niệm
– Transmission Control Protocol/ Internet Protocol
– Được phát triển bởi Defense Advanced Research 
Projects Agency (DARPA).
– Đưa vào chuẩn 1983.



SO SÁNH GIỮA OSI VÀ TCP/IP



SO SÁNH GIỮA OSI VÀ TCP/IP



TẦNG INTERNET TRONG TCP/IP

• Các giao thức
– IP, ARP, RARP, ICMP.

• Địa chỉ toàn cục
– Các máy tính giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ IP và tên gợi 
nhớ.
– Hãy suy nghĩ địa chỉ IP như thông tin nhà của bạn !!!!
– Địa chỉ IP : Mỗi địa chỉ là một cặp (netid, hostid).



ĐỊA CHỈ IP

• Địa chỉ IP (version 4)
– Địa chỉ IP có chiều dài 4 bytes (32 bits)
– Địa chỉ IP thường biểu biễn dạng thập phân :

� xxx.xxx.xxx.xxx (x là số thập phân 0-9)
� Ví dụ : 172.28.11.100

• Netmask
� Địa chỉ mạng tượng trưng như thông tin con đường, phường, 
quận …(một vùng)
� Dùng mặt nạ mạng (Netmask) để khai báo số bit dùng cho 
địa chỉ mạng.
� Ví dụ: 255.255.255.0 (24 bits dành cho địa chỉ mạng, 8 bits còn 
lại dành cho địa chỉ máy).
� Địa chỉ máy tương trưng cho chỉ số nhà (duy nhất trong 1 mạng 
con)



ĐỊA CHỈ IP

• Phân lớp địa chỉ



ĐỊA CHỈ IP



ĐỊA CHỈ IP



CÁC GIAO THỨC XEM XÉT



INTERNET PROTOCOL

• Khái niệm
– RFC 791
– Giao thức ở lớp 3 phổ biến.
– Giao thức nền tảng tạo mạng Internet.

• Chức năng
– Định nghĩa cấu trúc các gói dữ liệu là đơn vị cơ sở cho 
việc truyền dữ liệu trên Internet.
– Định tuyến để chuyển các gói dữ liệu trong mạng.

• Đặc tính
– Có khả năng phát hiện lỗi trong phần header.
– Nỗ lực tối đa(Best-effort): không tin cậy và không có kết 
nối.
– Phân mảnh và hợp nhất.



INTERNET PROTOCOL

• Định dạng của IP Datagram



INTERNET PROTOCOL

• Định dạng của IP Datagram (tiếp theo)
– Version(VER): IPv4 hay IPv6.
– Flags, Fragmentation offset : dùng cho vấn đề phân mảnh.
– Time To Live.
– Protocol:



INTERNET PROTOCOL

• Phân mảnh (Fragment)
– MTU (Maximum Transfer Unit)
– Chiều dài tối đa của IP Datagram là: 65.535 Bytes.
– Khi đi qua các mạng có MTU nhỏ hơn thì cần phân mảnh.
– Khi đến đích sẽ thực hiện hợp nhất.



INTERNET PROTOCOL

• Ví dụ về phân mảnh đối với Ethernet



INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL

• Khái niệm
– Gởi các thông báo lỗi và các thông báo điều khiển.
– Các loại sau được dùng để định nghĩa thông điệp:



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

• Khái niệm
– Phân giải hay ánh xạ từ địa chỉ IP thành địa chỉ MAC.

Cơ chế hoạt động.



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Ví dụ cùng subnet (tiếp theo)
-ARP Request từ host Stevens ở địa chỉ IP 172.16.10.10
“Hey everyone! I have this IP Address, 172.28.10.25, and I need the device
this belongs to, to send me their MAC address.

op field – ARP request = 1
ARP reply = 2
RARP request = 3
RARP reply = 4



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Ví dụ cùng subnet (tiếp theo)
- ARP Reply từ Cerf ở địa chỉ IP 172.16.10.25
“Hey sender of ARP Request! Here is my MAC address
that you wanted for that IP address.”



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

• Ví dụ cùng subnet (tiếp theo)
- Host Stevens nhận được ARP Reply và đưa địa chỉ IP, và địa chỉ 
MAC của Host Cerf vào bảng ARP của nó.
- Host Stevens bây giờ đã có tất cả các thông tin cần thiết để đóng 
gói IP packet vào Ethernet frame và gởi frame này trực tiếp đến Host 
Cerf.



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

• Ví dụ khác subnet (tiếp theo)
- ARP Request từ host Stevens ở địa chỉ IP 172.16.10.10
“Hey everyone! I have this IP Address, 172.16.10.1, and I need the device
this belongs to, to send me their MAC address.”

op field – ARP request = 1
ARP reply = 2
RARP request = 3
RARP reply = 4



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

• Ví dụ khác subnet (tiếp theo)
- ARP Reply từ Router A ở địa chỉ IP 172.16.10.1
“Hey sender of ARP Request! Here is my MAC address that you
wanted for that IP address.”



ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

• Ví dụ khác subnet (tiếp theo)
- Host Stevens nhận được ARP Reply và đưa địa chỉ IP, địa chỉ MAC 
của Host Cerf vào bảng ARP của nó.
- Host Stevens bây giờ đã có tất cả các thông tin cần thiết để đóng gói 
IP packet vào Ethernet frame và gởi frame này đến Router A.



TẦNG VẬN CHUYỂN

Cung cấp việc vận chuyển dữ liệu trong suốt quá trình 
chuyển tải giữa các hệ thống đầu cuối (end systems).



TẦNG VẬN CHUYỂN TRONG TCP/IP



TCP (Transmission Control Protocol)

• Một giao thức phổ biến ở tầng vận chuyển
– Được chuẩn hoá trên RFC 793

• Các đặc điểm chính
– Tin cậy.
– Hướng kết nối (Connection oriented).
– Hoạt động hai chiều đồng thời.
– Phân mảnh thông điệp và ráp lại ở đích.



Địa chỉ ứng dụng

• Không thể dùng địa chỉ IP.
- Phải làmviệc trên tất cả

các hệ thống máy tính.
•Không thể sử dụng các chỉ
số trên hệ điều hành:

– Process ID
– Task number
– Job name



Địa chỉ ứng dụng

• Chỉ số port
– Mỗi ứng dụng được 

gán một chỉ số nguyên.
• Mô hình Client-Server.

– Server: Luôn dùng một 
chỉ số port đã biết (well-known
port)

– Client: Lấy chỉ số port 
chưa dùng từ hệ thống.



Địa chỉ ứng dụng



Địa chỉ ứng dụng

Chỉ số các port chuẩn



TCP (Transmission Control Protocol)

Định dạng của TCP Segment



UDP (User Datagram Protocol)

• Được chuẩn hoá trên RFC 768
• Các đặc điểm chính:

– Giao thức không kết nối (Connectionless 
protocol)

– Phân phối thông điệp không tin cậy nhưng best 
effort

– Có khả năng phát hiện lỗi (trường checksum)
– Không điều khiển dòng (không window)
– Không điều khiển lỗi (không ACK)
– Cung cấp địa chỉ ứng dụng (chỉ số port)



UDP (User Datagram Protocol)



Ứng dụng mạng

• Các ứng dụng dạng Client – Server.
• Các ứng dụng FTP, WWW, E-mail.



Hệ thống tên miền (DNS)

• Khái niệm
– Ánh xạ tên gợi nhớ thành địa chỉ IP và ngược lại.



Hệ thống tên miền (DNS)



Hệ thống thư tín điện tử (E-mail)

• Khái niệm
– Hệ thống Email hiện nay là hệ thống email cuả ARPANET 
được xây dựng năm 1982 dựa trên RFC 821 (Transmission 
protocol) và RFC 822 (message format).

• Cấu trúc và dịch vụ
– User agent
– Message transfer agent



Hệ thống thư tín điện tử (E-mail)

• Chuyển message
– Trên Internet, email được chuyển bằng cách máy nguồn thiết lập một cầu 
nối TCP qua port 25 của máy đích. Chương trình được chạy trên port này là 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
– Nó sẽ lắng nghe tại port 25 và cho phép thiết lập các cầu nối để từ đó đọc 
các message và chuyển đến các địa chỉ tương ứng.

• Nhận message từ mail server đến mail client
– Trên Internet, email được nhận bằng cách máy nguồn thiết lập một cầu nối 
TCP qua port 110 của máy mail server. Chương trình được chạy trên port 
này là POP3 (Post Office Protocol Ver 3)
– Nó sẽ lắng nghe tại port 110 và cho phép thiết lập các cầu nối để từ đó đọc 
các message và chuyển đến các mail client.
– POP2 & IMAP



Hệ thống thư tín điện tử (E-mail)

• Chuyển message
– Trên Internet, email được chuyển bằng cách máy nguồn thiết lập một cầu 
nối TCP qua port 25 của máy đích. Chương trình được chạy trên port này là 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
– Nó sẽ lắng nghe tại port 25 và cho phép thiết lập các cầu nối để từ đó đọc 
các message và chuyển đến các địa chỉ tương ứng.

• Nhận message từ mail server đến mail client
– Trên Internet, email được nhận bằng cách máy nguồn thiết lập một cầu nối 
TCP qua port 110 của máy mail server. Chương trình được chạy trên port 
này là POP3 (Post Office Protocol Ver 3)
– Nó sẽ lắng nghe tại port 110 và cho phép thiết lập các cầu nối để từ đó đọc 
các message và chuyển đến các mail client.
– POP2 & IMAP



Hệ thống thư tín 
điện tử (E-mail)



Hệ thống thư tín điện tử (E-mail)



Hệ thống thư tín điện tử (E-mail)



Hệ thống thư tín điện tử (E-mail)



World Wide Web



World Wide Web

• Mô hình
– WWW là một hệ thống có cấu trúc để truy cập 
các văn bản được đặt khắp nơi trên hàng ngàn 
cáimáy tính trên toàn thế giới.
• Server :
– Web Server : lắng nghe tại port TCP 80
– Giao thức sử dụng : HTTP (HyperText Transfer 
Protocol)



World Wide Web



World Wide Web



World Wide Web



World Wide Web



TỔNG KẾT

• Khái quát về mạng máy tính
– Khái niệm
– Cấu hình
– Các thành phần cơ bản

• Mô hình OSI
– Protocol
– Layer
– OSI Model

• Bộ giao thức TCP/IP
– IP
– TCP, UDP
– DNS, SMTP, POP3, HTTP


